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Hányǚ tę̣ çę̀ngchźfǎ
Chın̄g-púsòngchı ̀cžjın̄

p, t, k, c
p̀, t, k , c̀

"Cıňjın̄"
pp, tt, kk, cc (tāngcùo Hányü thę̀jǒu tę̣ jı ̀çǒng fājın̄)
"'p, 't, 'k, 'c" hùo "xp, xt, xk, xc" (z̧ùo z̧ę̀nwéi chıénmıèn şr ̀jǒu hóuşę̀ thóu)

Şę́cıēn şǎnjın̄
/r/

Yǜnthóu: r
Yǜnwěi: l vs. r

Sę̀chājın̄ hòu cıē yénçhúęn hòumǔjın̄
cu vs. çu

"th" coda + "i"
th·i vs. chi

"h" coda
Vh vs. V? Nàkę̣ yǜnwěi tę̣ sıǹgçr ́şr ̀şę́mę̣ nę? Hóusę̀wěi? Pù fājın̄ (çrş̌r ̀z̧àng hòumıèn tę̣ cz̀mǔ
sòngchı)̀?

/i, u/ khāithóu tę̣ chź
Hànyǚ cıèchź: şry̌òng "j", "w" yǜnthóu
Hányǚ kùjǒuchź: çrćıē yòng "i", "u" khāithóu

"oi"
= ue?
= uë?
★Húayǚ Wéicıp̄ǎikhę ̄z̧ę̀nwéi şr ̀"oe"(/ø/)! Fàyü Wéicıp̄ǎikhę̄ jě şr!̀

Hányǚ Wéicipǎikhę̄ şuo yéncę́ şàng şr ̀"oe", khę̌ húoyòng wéi "ue"

ta, ita, anita
ta, ita, anita (cı ́jěnşę̄ng chźwěi z̧ú "ipnita"… tę̌ng), lèisz̀ Hànyǚ sıc̀hź1), cǖn túlı ̀fù yǘ cǜwěi.

http://www.wikiwand.com/zh-tw/朝鮮語#音素
http://www.wikiwand.com/ko/한국어#모음
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繫詞
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